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(Đề thi gồm 04 trang)
	HDC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN THI: HÓA HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (40 cân – 14 điểm)
----
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B. PHẦN TỰ LUẬN (3 cân – 6 điểm)
Câu 41: (2,5 điểm)


Phân tử M được tạo thành từ 5 nguyên tử của hai nguyên tố Y và R tạo nên (Số hiệu nguyên tử Y nhỏ hơn của R). Tổng số hạt mang điện trong phân tử M là 20.


1. Xác định công thức phân tử M.


2. Viết công thức electron, công thức Lewis, công thức Vsepr và biểu diễn quá trình lai hoá các orbital tạo thành phân tử M.


3.  M có thể tạo được liên kết hydrogen hay không, tại sao? So sánh có giải thích nhiệt độ sôi của M so với H2O.

	Câu 41
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Đặt công thức phân tử M là YaRb        (ZY < ZX)

- Gọi số proton và electron của Y và R lần lượt là PY, EY, PR, ER
- Ta có:             a + b = 5 (1)

- Tổng số hạt mang điện trong phân tử M là

              a(PY + EY) + b(PR + ER)  = 20

Mà PY = EY;  PR = ER

[image: image1.wmf]Þ

      aPY + bPR = 10 (2)
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	Từ (1) và (2), ta có

- Số proton trung bình của Y và R là
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Do đó Y phải là H (PY=1)
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- Biện luận
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Carbon C – chọn

Vậy Y là H, R là C, M là CH4
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	2
	- Cấu hình electron của các nguyên tử:

+ C: 1s22s22p2 
[image: image6.wmf]Þ

 C thiếu 4 electron để đạt được cấu hình bền
+ H: 1s1
[image: image7.wmf]Þ

 H thiếu 1 electron để đạt được cấu hình bền

- Công thức electron và công thức Lewis của M là
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	- Công thức Vsepr của M là CH4     (E=0)
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	- Trong phân tử CH4, nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp3.

- Biểu diễn sự phân bố electron vào các ô lượng tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

- Ở trạng thái kích thích 1AO-s lai hoá với 3 AO-p tạo thành 4 AO lai hoá hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều.

- Vẽ được quá trình tạo thành các orbital lai hoá.

- Mô tả được quá trình xen phủ giữa 4 AO lai hoá của C với 4 AO-s của 4 nguyên tử H.

- Kết luận góc liên kết HCH =109,50
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	3
	- Phân tử CH4 không tạo được liên kết Hydrogen, nguyên nhân là nguyên tử C trong phân tử CH4 không còn cặp electron hoá trị tự do chưa tham gia liên kết.
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	- Công thức electron của H2O là
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Do nguyên tử O trong phân tử H2O còn 2 cặp electron hoá trị tự do vì vậy H2O có liên kết H
- Mặt khác 
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Do đó nhiệt độ sôi của CH4 thấp hơn nhiệt độ sôi của H2O
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Câu 42: (2 điểm)

1. Nguyên tố Copper (đồng) có hai đồng vị bền là 
[image: image14.wmf]63
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và 
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, nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Trong CuSO4.5H2O đồng vị 
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chiếm 18,43% về khối lượng. Xác định số khối A của đồng vị còn lại, viết cấu hình electron nguyên tử Cu và cho biết vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn.


2. Nhúng một thanh sắt (iron) có khối lượng 100 gam vào 200 gam dung dịch CuSO4 1M đến khi dung dịch hết màu xanh thì nhấc thanh sắt ra rửa sạch, cân lại thấy khối lượng thanh sắt nặng m gam. Tính m.
	Câu 42
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Gọi % số nguyên tử của 
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và 
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lần lượt là x% và y%

- Ta có x + y = 100 (1)

- Gọi số mol của CuSO4.5H2O là 1 mol 
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	- Nguyên tử khối trung bình của Cu là
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	- Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1

- Vị trí Cu trong bảng tuần hoàn 

+ Ô thứ 29 (vì Z = 29)

+ Chu kỳ 4 (có 4 lớp electron)

+ Nhóm IB (có 11 electron hoá trị và là nguyên tố d)

*Chú ý: Nếu học sinh viết 3d9 thì không cho điểm nguyên phần này
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	2
	- Ta có:
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- Dung dịch hết màu xanh 
[image: image23.wmf]Þ

CuSO4 phản ứng hết, phương trình hoá học:
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	- Khối lượng của thanh sắt sau phản ứng là

   mthanh sắt sau= 100 – 0,2.56 + 0,1.64 = 101,6 gam.
	0,25


Câu 43: (1,5 điểm)


Cho 15,64 gam hỗn hợp X gồm Ca và hai kim loại kiềm A, B (MA<MB) ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với nước dư thu được 7,437 lít khí H2 ở 250C, 1bar và dung dịch Y.

- Khi cho 200 ml dung dịch Na2CO3 0,5M vào Y thì chưa kết tủa hết lượng Ca2+ trong dung dịch.

- Khi cho 300 ml dung dịch Na2CO3 0,5M vào Y thì sau phản ứng vẫn còn dư Na2CO3.


Viết phương trình phản ứng xảy ra và xác định A, B.
	Câu 42
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
	- Đặt công thức trung bình của A, B là 
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 với 
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- Đặt số mol của Ca là x của A và B là y mol
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	Phương trình hoá học
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	- 
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- Ta có: 40x + My = 15,64 (1)

- Phương trình về số mol khí H2 : x + 0,5y = 0,3 (2)
	0,25

	
	- số mol Na2CO3 ở thí nghiệm 1: 0,2.0,5 = 0,1 mol 

Vì chưa kết tủa hết Ca2+ nên x > 0,1 mol

- Số mol Na2CO3 ở thí nghiệm 2: 0,3.0,5 = 0,15 mol

Vì Na2CO3 dư nên x < 0,15
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  0,1 < x < 0,15
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	- Xét trường hợp:

+ Khi x = 0,1 
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 y = 0,4 thay vào (1) 
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 = 29,1

+ Khi x = 0,15 
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y = 0,3 thay vào (1) 
[image: image34.wmf]Þ
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 29,1 < 
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 23 < 
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A là Na, B là K.
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Ghi chú: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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